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         QUYẾT ĐỊNH  

    SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v: Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG 

 

 Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có:  
Thẩm phán - Chủ toạ phiên họp: Bà Nguyễn Thanh Tú  

Thư ký phiên họp: Bà Phạm Thị Mai - Thư ký Toà án, Tòa án nhân dân 

quận Hai Bà Trưng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng tham gia phiên họp: 

Bà Trần Trà Giang - Kiểm sát viên 

 

 Ngày 14/02/2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 
140/2018/TLST- VDS  ngµy 20/12/2018 về việc: Yêu cầu tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự theo quyết định mở phiên họp số: 01/2019/QĐST-MPH 

ngày 30 th¸ng 01 n¨m 2019, gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

-Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

Chị Nguyễn Thị Thanh H, sinh n¨m: 1963 

Hộ khẩu thường trú và trú tại: phường Q, quận H, thành phố H. 

Có mặt tại phiên họp 

§èi víi: Ông Nguyễn Ngọc H1, sinh n¨m: 1935 

Hộ khẩu thường trú và trú tại: phường Q, quận H, thành phố H. 

Vắng mặt tại phiên họp 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

Bà Nguyễn Thị S, sinh năm 1939 

Hộ khẩu thường trú và trú tại: phường Q, quận H, thành phố H. 

Xin vắng mặt tại phiên họp. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Tại đơn đề nghị, đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự, bản tự khai chị 

Nguyễn Thị Thanh H trình bày:  

Tôi là con đẻ của ông Nguyễn Ngọc H1 và bà Nguyễn Thị S. Bố mẹ tôi có 

duy nhất một mình tôi là con đẻ, không có con nuôi hay con riêng nào khác. Vào 

năm 2016, bố tôi có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Ông ngủ rất ít nhưng nói nhiều, 

nói cả ngày, thường hay chửi và đánh đập vợ con. Ông không biết gì, có những 



lúc bê cả nồi cơm điện đập vào mẹ tôi. Ông không nhận biết được vợ con. Gia 

đình đã đưa bố tôi đi khám tại bệnh viện tâm thần trung ương I vào cuối tháng 

12/2016 và tháng 01/2017. Ông H1 bị mổ lưu máu tụ dưới màng cứng bao cấp, 

mở dẫn lưu bàng quang tại bệnh viện Thanh Nhàn. Sau đó, bố tôi về điều trị tại 

nhà. Về nhà, ông năm một chỗ, bị liệt cả người, không đi lại được. Tôi phải chăm 

sóc ông hàng ngày. Nay t«i yªu cÇu Tßa ¸n quËn Hai Bµ Tr­ng tuyªn bè bè t«i lµ 

«ng NguyÔn Ngäc H1 mÊt n¨ng lùc hµnh vi d©n sù vµ t«i lµ ng­êi gi¸m hé cho bè 

t«i. 

Tại bản tự khai bà Nguyễn Thị S trình bày:  

Bà Nguyễn Thị S là vợ của ông Nguyễn Ngọc H1. Hai ông bà có một con 

chung duy nhất là chị Nguyễn Thị Thanh H, ngoài ra ông bà không có con riêng 

hay con nuôi nào khác. Bà đồng ý với lời trình bày của chị Nguyễn Thị Thanh H 

tại Tòa án và đề nghị Tòa án tuyên bố ông Nguyễn Ngọc H1 mất năng lực hành vi 

dân sự và xác định chị Nguyễn Thị Thanh H là người giám hộ của ông Nguyễn 

Ngọc H1. Vì điều kiện sức khỏe tuổi đã cao, đi lại khó khăn nên bà Sinh xin vắng 

mặt tại phiên họp giải quyết việc dân sự. Ngoài ra, bà S không còn yêu cầu gì 

khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, 

Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng nhận định: 

(1) Về thẩm quyền: Ông Nguyễn Ngọc H1, sinh n¨m: 1935; Hộ khẩu thường 

trú và trú tại: P phường Q, quận H, thành phố H. Do đó, Tòa án nhân dân quận Hai 

Bà Trưng giải quyết là đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 35 và 

khoản 1 Điều 36 Bộ luật tố tụng dân sự. 

(2) Quyền yêu cầu: Chị Nguyễn Thị Thanh H là con đẻ của ông Nguyễn Ngọc 

H1 làm đơn yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự đối với ông Nguyễn 

Ngọc H1 là đúng quy định tại khoản 1 Điều 376 Bộ luật tố tụng dân sự.  

(3) Về nội dung: 

Ông Nguyễn Ngọc H1, sinh n¨m: 1935; Hộ khẩu thường trú và trú tại: phường 

Q, quận H, thành phố H. 

Theo trình bày của vợ và con đẻ của ông Nguyễn Ngọc H1: Từ nhỏ đến trước 

năm 2016, ông H1 khỏe mạnh bình thường. Ngày 12/12/2016, vào khám tại bệnh 

viện tâm thần trung ương I được chuẩn đoán theo dõi loạn thần tuổi già được kê 

đơn điều trị ngoại trú. Tháng 03/2017, bị lịm đi tiếng nói méo không nghe rõ, hoạt 

động tay chân, đại tiểu tiện không làm được phải vào viện điều trị tại bệnh viện 

Thanh Nhàn. Khi về nói nhiều, nói nhảm, không đi lại được, không nhận biết 

được người thân, không tự phục vụ được bản thân. Ngày 08/03/2018, vào điều trị 

tại bệnh viện Thanh Nhàn đã mổ lấy máu tụ dưới màng cứng, dẫn lưu bàng quang. 



Ngày 23/03/2018, ra viện chuẩn đoán máu tụ dưới màng cứng bán cấp bán cầu 

trái, bí đái do u phì đại tiền liệt tuyến.  

Tại bản kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 19/2019/GĐSKTT ngày 

29/01/2019 của Viện Pháp Y Tâm thần Trung Ương kết luận 

Viện pháp y tâm thần trung ương đến nhà ông Nguyễn Ngọc H1 khám tại nhà 

có biểu hiện: Ông H1 nằm tại chỗ không đi lại được, cứng hoàn toàn các khớp chi 

dưới, tay khớp khửu cứng vận động hạn chế, khua khoắng lộn xộn. Đặt dẫn lưu 

bàng quang qua thành bụng. Cảm xúc hời hợt, vui buồn lẫn lộn, hỏi trả lời lộn xộn 

không theo chủ đề. Trí nhớ gần mất không nhớ mình vừa nói gì, ăn gì, mình vừa 

được mọi người làm gì cho, trí nhớ xa không còn đầy đủ, nhớ lộn xộn, nói nhiều 

nội dung lộn xộn, vô nghĩa, ngủ thất thường, đại tiện không biết bảo đi ra cũng 

không biết, tiểu tiện qua sonde. Không tự phục vụ được bản thân. Hiện tại, ông H1 

mắc bệnh Mất trí trong bệnh mạch máu, theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 

năm 1992 bệnh có mã số F01. Ông H1 mất khả năng nhận thức và điều khiển 

hành vi. 

 (4)Về lệ phí: Giải quyết việc dân sự yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi 

dân sự: Người yêu cầu phải chịu 300.000 đồng tiền lệ phí giải quyết việc dân sự 

sơ thẩm. 

 Bởi các lẽ trên:  

 - Căn cứ điều 19, điều 22 Bộ luật Dân sự; 

 - Căn cứ vào khoản 1 điều 27, điều 35, điều 36, điểm a khoản 2 điều 39, 

điều 149, điều 369,điều 370, điều 371, điều 372 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

 - Căn cứ Nghị quyết 326/2016 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án và Danh mục mức án phí, lệ phí Tòa án (ban hành kèm theo Nghị quyết 
trên). 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Chấp nhận đơn của chị Nguyễn Thị Thanh H về việc yêu cầu tuyên bố 

một người mất năng lực hành vi dân sự.  

2. Tuyên bố: Ông Nguyễn Ngọc H1, sinh n¨m: 1935; Hộ khẩu thường trú 

và trú t¹i: phường Q, quận H, thành phố H, mÊt n¨ng lùc hµnh vi d©n sù. Chị 

Nguyễn Thị Thanh H, sinh n¨m: 1963; Hộ khẩu thường trú và trú t¹i: phường Q, 

quận H, thành phố H, lµ ng­êi gi¸m hé cña ông Nguyễn Ngọc H1.                                 

3. Về lệ phí: Chị Nguyễn Thanh H phải chịu 300.000 đồng tiền lệ phí yêu 

cầu giải quyết việc dân sự sơ thẩm, được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí đã nộp tại 

biên lai số 0002509 ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân sự 

quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội. 



Chị Nguyễn Thị Thanh H có quyền kháng cáo quyết định trong hạn 10 ngày 

kể từ ngày Tòa án công bố quyết định. 

Bà Nguyễn Thị S vắng mặt tại phiên họp có quyền kháng cáo quyết định 

trong hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. 

 Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng có quyền kháng nghị quyết 

định trong hạn 10 ngày, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội có quyền 

kháng nghị trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

                       

    Nơi gửi:                                                  THẨM PHÁN 
- Người yêu cầu;       (Đã ký) 

- Người có quyền lợi và Nghĩa vụ liên quan 

- Viện Kiểm sát quận Hai Bà Trưng; 

- Thi hành án quận Hai Bà Trưng; 

- Lưu hồ sơ.                                                                  

                                                                                                  Nguyễn Thanh Tú 

 

 


